
 

 

Câu 1. Chính Đảng đầu tiên của vô sản thế giới là tổ chức nào? 

A. Đồng minh những người cộng sản. 

B. Quốc tế thứ nhất. 

C. Quốc thế thứ hai. 

D. Quốc tế thứ ba. 

Câu 2: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như 

thế nào? 

A. Ổn định và phát triển 

B. Tương đối ổn định 

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng. 

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài. 

Câu 3: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng? 

A. Thực hiện chính sách mới 

B. Giải quyết nạn thất nghiệp 

C. Tổ chức lại sản xuất 

D. Phục hưng công nghiệp 

Câu 4: Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì? 

A. Duy trì chế độ dân chủ. 

B. Giải quyết nạn thất nghiệp 

C. Tạo thêm nhiều việc làm 

D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội. 

Câu 5: Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là gì? 

A. Thiếu nhan công để sản xuất 

B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa 

C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu. 

D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất. 

Câu 6: Vì sao Nhật bản tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài? 

A. Nhật chưa có thuộc địa. 

B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. 

C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường. 

D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới. 

( Cuộc khủng hoảng làm cho kinh tế Nhật giảm sút mạnh, xã hội không ổn định. Những điều kiện trong 

nước không đủ để Nhật khôi phục kinh tế và xã hội, nên Nhật cần một thị trường, cần thuộc địa để cung cấp 

nguyên liệu, nhiên liệu và thị trường.) 

Câu 7: Phong trào đấu tranh nào đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc phong kiến ở 

châu Á? 

A. Phong trào Ngũ tứ 

B. Xô viết Nghệ Tĩnh 

C. Cách mạng Mông cổ 

D. Khởi nghĩa Gia-va 

Câu 8: Lực lượng chủ yếu của phong trào Ngũ tứ giai đoạn đầu là? 

A. Học sinh 

B. Nông dân 

C. Công nhân 

D. Trí thức 

Câu 9: Khối Phát xít gồm những nước nào? 



 

 

A. Đức , I-ta-li-a, Nhật Bản 

B. Đức, I-ta-li-a, Pháp 

C. Nhật Bản, Anh, Pháp 

D. Đức, Nhật Bản, Anh 

Câu 10: Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào? 

A. Quân Đức chiếm Tiệp Khắc. 

B. Sát nhập Áo vào Đức 

C. Quân Đức tấn công Ba Lan 

D. Anh tuyên chiến với Đức. 

Câu 11: Sự kiện mở đầu Cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì? 

A. Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat 

B. Tổng bãi công của công nhân Pê-tơ-ro-grat 

C. Biểu tình của công nhân Pê-tơ-rô-grat 

D. Bãi công của công nhân Pê-tơ-rô-grat. 

Câu 12: Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mang tháng Hai năm 1917 là gì? 

A. Tổng bãi công chính trị 

B. Bãi công 

C. Biểu tình 

D. Khởi nghĩa vũ trang. 

(Trong cách mạng tháng 2 có hai hình thức dấu tranh đó là bãi công và khởi nghĩa vũ trang. Trong đó, khởi 

nghĩa vũ trang được coi là hình thức đấu tranh cao nhất vì thu hút được đông đảo quần chúng tham gia và 

đạt được những thành tựu nhất định). 

Câu 13: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần 1 ở Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì? 

A. Biến Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp. 

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp. 

C. Thực hiện công nghiệp hóa trong nông nghiệp. 

D. Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. 

Câu 14: Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1925 – 1941 là gì? 

A. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được hoàn thành 

B. Tập thể hóa nông nghiệp được thực hiện thành công. 

C. Trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa. 

D. Trong 20 năm đã có 60 triệu đồng bào thoát nạn mù chữ. 

Câu 15: Để rút khỏi chiến tranh, Nga đã kí Hòa ước Bơ-ret-li-tốp (3-1918) với nước nào? 

A. Nga kí với Anh 

B. Nga kí với Đức 

C. Nga kí với Pháp 

D. Nga kí với Mĩ 

Câu 16: Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là gì ? 

A. Đập tan bộ máy Nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới. 

B. Đập tan chính phủ Lâm thời của giai cấp tư sản. 

C. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã họi. 

D. Đấu tranh chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết. 

Câu 17: "Chính sách kinh tế mới" ở Nga được bắt đầu từ ngành nào ? 

A. Công nghiệp. 

B. Thủ công nghiệp. 

C. Thương nghiệp. 



 

 

D. Nông nghiệp. 

Câu 18: Kết quả lớn nhất của cách mạng tháng Hai 1917 là gì ? 

A. Chiếm các công sở, bắt các tướng tá Nga hoàng. 

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. 

C. Chính quyền Xô viết được thành lập. 

D. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập. 

Câu 19: "Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Nga, thực 

hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân". Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào? 

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát. 

B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. 

C. Quốc tế thứ nhất. 

D. Quốc tế thứ hai. 

Câu 20: Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật? 

A. Hai chính quyền song song tồn tại 

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh. 

 


